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National Technical Regulation for Monitoring Air Quality Parameters by Remote Sensing 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1 Phạm vi điều chỉnh

1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật về giám sát định kỳ và đột xuất một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2,5.

1.2 Quy chuẩn áp dụng cho việc giám sát, đánh giá chất lượng không khí xung quanh bằng công nghệ viễn thám.

1.3 Quy chuẩn này không áp dụng cho việc giám sát chất lượng không khí trong nhà hoặc các khu vực kín.

2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2,5.

3 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

3.1 Thông số cơ bản là các thông số được sử dụng để quan trắc, giám sát định kỳ bằng viễn thám nhằm đánh giá chất lượng không khí, gồm có 06 thông số: SO₂ (lưu huỳnh điôxít), CO (cacbon monôxít), NO₂ (nitơ điôxít), O₃ (ôzôn), bụi PM₁₀, bụi PM2,5.

3.2 Chất lượng không khí: Mức độ sạch hoặc ô nhiễm của không khí, được đánh giá thông qua nồng độ các thông số môi trường không khí.

3.3 Nồng độ trung bình (theo ngày, tháng, năm): Là giá trị trung bình của các kết quả đo hoặc tính toán trong khoảng thời gian tương ứng. 

3.4 Cột không khí dùng trong giám sát chất lượng không khí: là một đoạn không gian trong khí quyển, có chiều cao từ bề mặt đất lên đến độ cao lớp biên khí quyển.
3.5 Nồng độ cột (Column concentration hoặc Column density) của một số thông số chất lượng không khí như CO, SO₂, NO₂, O₃, là đại lượng biểu thị tổng lượng khí tồn tại trong một cột khí quyển thẳng đứng từ mặt đất lên đến đỉnh khí quyển trên một đơn vị diện tích.

3.6 Độ cao lớp biên khí quyển (PBLH), là lớp thấp nhất của khí quyển, nơi các quá trình vận chuyển làm thay đổi cấu trúc và thành phần của khí quyển. Độ cao lớp biên khí quyển có độ cao khoảng từ 1-3 km tính từ bề mặt trái đất.

3.7 Các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn: là các trạm quan trắc chất lượng không khí đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp quan trắc được quy định tại Điều 31 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
3.8 AOD (Aerosol Optical Depth) là độ dày quang học của sol khí trong khí quyển theo chiều thẳng đứng.

3.9 Tầng mặt đất là phần thấp nhất của khí quyển, kéo dài từ mặt đất lên độ cao 10 mét. 

4 Cơ sở toán học
Dữ liệu được xử lý và xây dựng trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia.
5 Chuẩn khuôn dạng dữ liệu đầu ra

Chuẩn về khuôn dạng dữ liệu đầu ra ở dạng số (định dạng TIFF, GEOTIFF, NetCD, HDF5).

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1 Quy định kỹ thuật chiết xuất các thông số CO, SO₂, NO₂, O₃   
1.1 Thu thập dữ liệu, tài liệu.

1.1.1 Thu nhận dữ liệu viễn thám
Dữ liệu viễn thám nồng độ trung bình cột các thông số CO, SO2, NO2 và O3 được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám thu nhận hàng ngày với các dải phổ từ 270 nm - 500 nm, 675 nm - 775 nm và 2.305 nm - 2.385 nm. 

1.1.2 Thu thập dữ liệu quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh.
- Dữ liệu quan trắc chất lượng không khí được thu thập từ các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn từ mạng lưới trạm quan trắc quốc gia và địa phương;
- Thu thập dữ liệu từ các trạm quan trắc chất lượng không khí nước ngoài;

- Vị trí các trạm quan trắc chất lượng không khí được thu thập phải tuân thủ quy định tại điểm 2 Điều 30 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp không có điểm quan trắc hoặc có điểm quan trắc nhưng không có dữ liệu sẽ tiến hành đo đạc, quan trắc bổ sung.

- Thu thập số liệu tại trạm quan trắc môi trường với thời điểm quan trắc gần nhất với thời điểm thu nhận dữ liệu viễn thám (chênh lệch không quá 1 giờ).

1.1.3 Thu nhận dữ liệu bổ trợ 
- Bộ dữ liệu mô hình số địa hình có độ phân giải mặt đất tối thiểu từ 90 mét;

- Bộ dữ liệu đường giao thông tương đương (hoặc chi tiết hơn) lớp dữ liệu giao thông của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000; 

- Dữ liệu khí tượng: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, tốc độ gió, độ cao lớp biên khí quyển (PBLH) chiết xuất từ mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (Weather Research and Forecasting -WRF). Các dữ liệu đầu vào của mô hình sử dụng số liệu của mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia có thời gian đồng bộ với thời gian thu nhận dữ liệu viễn thám gồm các thông số được thống kê trong bảng 1:

Bảng 1: Các thông số khí tượng cần thu thập chiết xuất từ mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (Weather Research and Forecasting -WRF)

	Tên thông số
	Đơn vị 

	Nhiệt độ
	Độ K 

	Độ ẩm
	%

	Áp suất không khí
	hpa

	Tốc độ gió
	m/s

	Độ cao lớp biên khí quyển (PBLH)
	m


- Bộ dữ liệu bản đồ lớp phủ và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.

1.2 Chuẩn hóa dữ liệu.

1.2.1 Chuyển đổi hệ quy chiếu.

Dữ liệu hiện đang ở các hệ tọa độ khác nhau do đó cần phải chuyển đổi dữ liệu về Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000. 

1.2.2 Tính chuyển đơn vị từ mol/m2 sang đơn vị μg/m2.

Tính chuyển đơn vị từ mol/m2 sang đơn vị μg/m3 theo công thức sau:

C = Ccolumn *MA                          (1)     

C là nồng độ khí đã được tính chuyển về đơn vị µg/m3; Ccolumn là nồng độ khí tính được từ dữ liệu viễn thám ở đơn vị mol/m2; M là khối lượng phân tử khí, tính theo đơn vị g/mol (MNO2 = 46,0055 g/mol; MSO2 = 64,0648 g/mol; MCO = 28,01 g/mol, MO3 = 48 g/mol); A là hằng số chuyển đổi từ đơn vị g/m3 sang đơn vị µg/m3 (A = 1.000.000).

1.2.3 Sản phẩm của bước chuẩn hóa dữ liệu chất lượng không khí là giá trị nồng độ trung bình cột các thông số CO, SO2, NO2 và O3 với đơn vị là μg/m2.
1.3 Tính nồng độ các khí ở tầng mặt đất

1.3.1 Tính toán nồng độ các thông số CO, SO2, NO2 và O3 tầng mặt đất
Nồng độ các thông số CO, SO2, NO2 và O3 tầng mặt đất được ước tính trên cơ sở các tham số mô hình hồi quy đa biến hoặc hoặc học máy được lựa chọn dưới dạng phương trình tổng quát như sau:

Cmđ= f(C,X) + ε                                  (2)

Trong đó

Cmđ là nồng độ khí tại tầng mặt đất (µg/m3);

f là hàm phi tuyến hoặc tuyến tính theo mô hình thống kê hoặc học máy.

C là nồng độ khí đã được tính chuyển về đơn vị µg/m2 (tính theo Công 
thức 1).
X là tập biến độc lập đầu vào (gồm các thành phần nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, tốc độ gió, độ cao lớp biên khí quyển (PBLH), DEM, dữ liệu đường giao thông, dữ liệu lớp phủ bề mặt, …).

ε là thành phần sai số ngẫu nhiên.

1.3.2 Quy định về dữ liệu đầu ra 

Kết quả tính toán chất lượng không khí tầng mặt đất được biểu diễn dưới dạng nồng độ của các chất ô nhiễm khí quyển bao gồm CO, SO₂, NO₂ và O₃. Các thông số này được ước tính cho tầng khí quyển gần mặt đất và được lưu trữ dưới dạng dữ liệu số với định dạng TIFF/GeoTIFF. 

1.4 Quy định về đánh giá độ chính xác
1.4.1 Phương pháp đánh giá độ chính xác 

a. Phương pháp

Việc đánh giá kết quả nồng độ các thông số CO, SO2, NO2 và O3 ở tầng mặt đất dựa trên các chỉ số thống kê bao gồm: hệ số tương quan R2 (coefficient of determination), sai số trung phương RMSE (Root Mean Square Error). Các chỉ số thống kê này được tính bằng các phương trình như sau:
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Trong đó, [image: image4.png]


 là nồng độ các thông số CO, SO2, NO2 và O3 từ các trạm quan trắc; [image: image6.png]


 là giá trị trung bình của nồng độ các thông số CO, SO2, NO2 và O3 từ các trạm quan trắc; [image: image8.png]


 là nồng độ các thông số CO, SO2, NO2 và O3 ở tầng mặt đất; [image: image10.png]


 là chỉ số của biến; và [image: image12.png]


 là số lượng mẫu.

b. Dữ liệu tham chiếu sử dụng để đánh giá độ chính xác là dữ liệu độc lập, từ dữ liệu từ các trạm quan trắc tiêu chuẩn và số liệu quan trắc theo phương pháp tiêu chuẩn khác.

1.4.2 Độ chính xác nồng độ các chất CO, SO2, NO2 và O3 ở tầng mặt đất là đạt khi đáp ứng các chỉ số sau: R2 >=0.6; RMSE =<0.25. 
2 Quy định kỹ thuật chiết xuất các thông số bụi PM10 và PM2,5   

2.1 Thu thập dữ liệu

2.1.1 Thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

Dữ liệu viễn thám phục vụ tính toán nồng độ bụi PM₁₀ và PM₂,₅ là độ dày quang học sol khí (AOD) được chiết xuất và xử lý từ các nguồn ảnh viễn thám quang học theo các nguồn sau:
a) Thu thập dữ liệu độ dày quang học sol khí (AOD), được chiết xuất và xử lý từ các nguồn ảnh viễn thám quang học có sẵn.

b) Thu nhận dữ liệu viễn thám quang học phục vụ tính toán (AOD), trong trường hợp không có sẵn theo các bước sau:

 B.1. Tính toán các giá trị phản xạ phổ tại đỉnh khí quyển (ký hiệu là ρTOA) được tính theo công thức:
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                                              (5)


Trong đó:
- [image: image15.png]PTOA e vs



: phản xạ tại đỉnh khí quyển (TOA reflectance)
- [image: image17.png]


: bức xạ phổ tại cảm biến (radiance)
- d: khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời (tính theo đơn vị thiên văn)
- [image: image19.png]ESUN,



: hằng số bức xạ mặt trời tại bước sóng λ
- θ_s: góc zenith mặt trời 
B.2. Tính TOA trong điều kiện khí quyển khác nhau với các mức AOD khác nhau theo công thức:
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                    (6)


Trong đó:
- ρatm: phản xạ do khí quyển (tán xạ Rayleigh và aerosol)
- ρsurf: phản xạ mặt đất
- Ts, Tv: hệ số truyền khí quyển hướng mặt trời và vệ tinh
- S: hệ số phản xạ khuếch tán khí quyển

B.3.Tính giá trị AOD từ phản xạ phổ tại đỉnh khí quyển
Sau khi có phản xạ TOA thực tế từ ảnh vệ tinh và phản xạ mô phỏng từ mô hình vật lý – bán thực nghiệm với nhiều giá trị AOD, tiến hành so sánh và tính giá trị AOD bằng cách chọn giá trị AOD sao cho [image: image22.png]


 gần nhất với [image: image24.png]PTO Ay



.

2.1.2 Thu thập dữ liệu quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh

- Dữ liệu được thu thập từ các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, cố định từ các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn từ mạng lưới trạm quan trắc quốc gia và địa phương có quan trắc thành phần bụi PM10 và PM2.5 theo QCVN 05:2023/BTNMT;
- Thu thập dữ liệu PM10 và PM2.,5 từ các trạm quan trắc chất lượng không khí nước ngoài (nếu có);

- Vị trí các trạm quan trắc chất lượng không khí được thu thập phải phân bố đều. Trường hợp ở vị trí đặc trưng mà không có điểm quan trắc hoặc có điểm quan trắc nhưng không có dữ liệu sẽ tiến hành đo đạc, quan trắc bổ sung.

- Thu thập số liệu tại trạm quan trắc môi trường với thời điểm quan trắc gần nhất với thời điểm thu nhận dữ liệu viễn thám (chênh lệch không quá 1 giờ).

2.1.3 Dữ liệu bổ trợ 

- Bộ dữ liệu mô hình số địa hình có độ phân giải mặt đất tối thiểu từ 90 mét;

- Bộ dữ liệu đường giao thông tương đương (hoặc chi tiết hơn) lớp dữ liệu giao thông của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000; 

- Bộ dữ liệu chỉ số thực vật NDVI hàng năm độ phân giải mặt đất tối thiểu 250 mét;

- Dữ liệu khí tượng: độ ẩm, nhiệt độ, áp suất không khí, gió, độ cao lớp biên khí quyển chiết xuất từ mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (Weather Research and Forecasting -WRF). Các dữ liệu đầu vào của mô hình sử dụng số liệu của mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia có thời gian đồng bộ với thời gian thu nhận dữ liệu viễn thám.
- Dữ liệu đầu vào 
- Bộ dữ liệu bản đồ lớp phủ và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.

2.2 Chuẩn hóa dữ liệu

2.2.1 Chuyển đổi hệ quy chiếu 

Dữ liệu đầu vào được xây dựng trong các hệ tọa độ khác nhau phải được chuyển đổi về Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000.

2.2.2 Chuẩn hóa dữ liệu   

Dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa về một độ phân giải không gian theo yêu cầu kỹ thuật của bộ dữ liệu sản phẩm. 

2.2.3 Chuẩn hóa dữ liệu quan trắc PM10 và PM2.5
Loại bỏ các giá trị đo bất thường (quá cao/quá thấp so tiêu chuẩn của QCVN 05:2023/BTNMT), các trị đo bị mất dữ liệu; tính dữ liệu trung bình ngày từ dữ liệu quan trắc theo giờ.

2.3 Tính toán nồng độ PM10 và PM2.5 từ giá trị AOD 

2.3.1 Phân chia dữ liệu thành hai tập huấn luyện và kiểm tra độc lập, khuyến nghị chia theo không gian (trạm) và thời gian.

2.3.2 Trích xuất dữ liệu AOD và các tham số bổ trợ tại vị trí tương ứng với trạm quan trắc sử dụng trong mô hình hồi quy đa biến.
2.3.3 Thiết lập mô hình hồi quy đa biến. 

Nồng độ PM2,5 hoặc PM10 được ước tính trên cơ sở các tham số mô hình hồi quy đa biến tính được đối với các biến độc lập được lựa chọn dưới dạng phương trình tổng quát như sau:
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Trong đó:
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 là nồng độ PM2.5 hoặc PM10 tại vị trí không gian i,j; 

- [image: image29.png]


 là biến số độc lập thứ k tại vị trí i,j (ví dụ AOD, DEM, NDVI, Dữ liệu lớp phủ bề mặt,…); 

- αk là hệ số hồi quy của các biến số đầu vào Xk,i,j, được ước lượng từ dữ liệu quan trắc thực tế; 

- α là hằng số chặn (sai số ngẫu nhiên).

2.3.4 Đánh giá chất lượng mô hình hồi quy đa biến và kiểm tra.

- Số lượng điểm phục vụ lập mô hình hồi quy đa biến phải chiếm 70% và số điểm phục vụ đánh giá độ chính xác là 30% trên tổng số mẫu;

- Dữ liệu tham chiếu phục vụ đánh giá độ chính xác phải là độc lập, từ các trạm quan trắc tiêu chuẩn, không sử dụng trong xây dựng mô hình hồi quy. 

2.3.5 Sử dụng mô hình hồi quy đa biến đã được thiết lập để tính toán nồng độ bụi PM10 và PM2.5 cho toàn bộ khu vực giám sát.   


Chạy mô hình hồi quy đã được thiết lập để tính toán nồng độ bụi PM10 và PM2.5 cho toàn bộ khu vực giám sát. 

2.4 Quy định về đánh giá độ chính xác 

2.4.1 Phương pháp đánh giá dộ chính xác. 

Việc đánh giá kết quả nồng độ PM10 và PM2,5 ở tầng mặt đất dựa trên các chỉ số thống kê bao gồm: hệ số tương quan R2 (coefficient of determination), sai số trung phương RMSE (Root Mean Square Error). Các chỉ số thống kê này được tính bằng các phương trình như sau:
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Trong đó, [image: image34.png]


 là nồng độ PM10 và PM2,5 từ các trạm quan trắc; [image: image36.png]


 là giá trị trung bình của nồng độ PM10 và PM2,5 từ các trạm quan trắc; [image: image38.png]


 là nồng độ PM10 và PM2.5 ở tầng mặt đất; [image: image40.png]


 là chỉ số của biến; và [image: image42.png]


 là số lượng mẫu.

2.4.2 Độ chính xác kết quả tính toán nồng độ bụi PM10 và PM2,5 từ viễn thám là đạt khi đáp ứng các chỉ số sau: R2 >=0.6; RMSE =<0.25. 

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 

1. Phương thức đánh giá sự phù hợp

Sử dụng Phương thức 3: Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa và đánh giá quá trình sản xuất. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất. Mẫu thử nghiệm trong giám sát lấy tại nơi sản xuất theo mục c, khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 04 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
2. Quy định về công bố hợp quy

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Chương III của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 04 năm 2026.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2. Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia có trách nhiệm tổ chức phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

3 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, quyết định./.

